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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 24/12/2025 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.9 22:01 01:15
3.7 02:28 05:45
0.6 10:10 14:00
3.7 17:43 21:15
2.9 22:41 02:00
3.6 03:06 06:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Quân INTERASIA ELEVATE 10.5 186 31,368 P/s3 - CL4 02:00 Cano DL A1-A6

2 Nghị MTT BANGKOK 7.6 172 18,680 P/s3 - CL4-5 01:30 //0430 A2-A5

3 N.Hiển MILD CHORUS 8.4 148 9,994 H25 - TCHP 02:00 SR 08-12

4 Kiên KMTC TOKYO 10 173 17,853 P/s3 - BNPH 15:30 A1-A3

5 Hà - Tân HAPPY LUCKY 10.7 200 27,104 P/s3 - CL5 16:00 Cano DL A1-A6

6 Đ.Chiến EVER OBEY 10.3 195 27,025 P/s3 - CL3 15:30 A2-A5

7 P.Hưng KMTC DALIAN 10.5 196 27,997 P/s3 - CL4-5 18:30 Cano
DL,//2030 A1-A6

8 Khái EVER WAFT 10 172 27,145 P/s3 - CL7 16:00 A2-A5

9 V.Hoàng WAN HAI 289 10.4 175 20,899 P/s3 - CL1 16:00 //2000 A3-A6

10 Diệu TD 55 3 53 299 P/s1 - CL2 17:00 TSHT
Lương 01

11 Quyết YM HARMONY 8.4 169 15,167 H25 - TCHP 23:00 ĐX, SR


